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(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SVHTTDL ngày       /8/2025
của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

A. GIẢI CÁ NHÂN (39 giải)

1. Khối Tiểu học: 12 giải
STT TÊN THÍ SINH LỚP TRƯỜNG GIẢI 

1 Mai Nhã Phương 4/8 Tiểu học Nguyễn Du, 
phường Trấn Biên

Danh hiệu Đại 
sứ VH đọc
tiêu biểu

2 Trịnh Phương Chi 5.1 TH-THCS-THPT Song ngữ 
Á Châu Nhất 

3 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 5/6 Tiểu học Nguyễn Du 
phường Trấn Biên Nhì

4 Nguyễn Trần Trúc Linh 1.2 Tiểu học Chu Văn An, 
phường Tân Triều Nhì

5 Mạnh Khả Hân 1.3 Tiểu học Chu Văn An, 
phường Tân Triều Ba

6 Nguyễn Anh Thư Hương 2/9 Tiểu học Hoàng Hoa Thám, 
phường Long Bình. Ba

7 Hoàng Bách 4.10 TH-THCS-THPT Song ngữ 
Á Châu Ba

8 Hoàng Trần Thiên Bảo 5.8 TH-THCS-THPT Song ngữ 
Á Châu KK

9 Bùi Tín Phát 4.9 TH-THCS-THPT Song ngữ 
Á Châu KK

10 Phan Lê Bảo Nam 5/6 Tiểu học Chu Văn An, 
phường Tân Triều KK

11 Dương Trần Tuấn Anh 5/1 Tiểu học Tân Phú, phường 
Tân Triều KK

12 Nguyễn Hồ Gia Huy 5/1 TH-THCS-THPT Song ngữ 
Á Châu KK

2. Khối THCS: 12 giải

STT TÊN THÍ SINH LỚP TRƯỜNG GIẢI 

1 Nguyễn Ngọc Thu An 7/9 TH-THCS-THPT Song ngữ 
Á Châu

Danh hiệu Đại 
sứ VH đọc
tiêu biểu
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2 Nguyễn Đào Minh Uyên 8/10 THCS Hoàng Văn Thụ, 
phường Long Bình

Nhất

3 Trần Hoàng Hà My 8/4 TH-THCS-THPT Song ngữ 
Á Châu

Nhì

4 Mai Thành Ngọc 9/5 TH-THCS-THPT Song ngữ 
Á Châu

Nhì

5 Nguyễn Quỳnh Như 6/5 TH-THCS-THPT Song ngữ 
Á Châu

Ba

6 Nguyễn Khánh An 8/4 TH-THCS-THPT Song ngữ 
Á Châu

Ba

7 Nình Song Thư 7/7 TH-THCS-THPT Song ngữ 
Á Châu

Ba

8 Lê Khánh Phong 6/3 THCS Lê Quý Đôn, xã Trị 
An

KK

9 Phạm Đinh Quốc Bảo 6/1 THCS Trần Hưng Đạo, 
phường Trấn Biên

KK

10 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 8/1 TH-THCS Bắc Sơn, xã Bình 
Minh

KK

11 Lê Huỳnh Anh Thư 9/5 TH-THCS-THPT Lê Quý 
Đôn, phường Trấn Biên

KK

12 Nguyễn Thị Lâm Thái 9/3 THCS Lê Quý Đôn, xã Trị 
An

KK

3. Khối THPT: 12 giải

STT TÊN THÍ SINH LỚP TRƯỜNG GIẢI 

1 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10 
Văn

THPT Chuyên Lương Thế 
Vinh

Danh hiệu Đại 
sứ VH đọc
tiêu biểu

2 Võ Ngọc Khánh Anh 11B2 TH-THCS-THPT Song Ngữ 
Á Châu Nhất

3 Phạm Minh Anh 10 
Văn

THPT Chuyên Lương Thế 
Vinh Nhì

4 Nguyễn Ngọc Gia An 10 
Văn

THPT Chuyên Lương Thế 
Vinh Nhì

5 Đặng Hoàng Nhã Khanh 11B1 THPT Lê Quý Đôn, phường 
Tam Hiệp Ba

6 Trần Bảo Kim Ngân 12C10 TH-THCS-THPT Lê Quý 
Đôn, phường Trấn Biên Ba

7 Ngô Quỳnh Như 10 
Văn

THPT Chuyên Lương Thế 
Vinh Ba

8 Nguyễn Dương Khánh 
Linh

10 
Văn

THPT Chuyên Lương Thế 
Vinh KK
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9 Hồ Thành Đạt B13 THPT Lê Quý Đôn, phường 
Tam Hiệp KK

10 Trần Nguyễn Mỹ Linh 10A3 TH-THCS-THPT Song Ngữ 
Á Châu KK

11 Hoàng Thùy Trang 10 
Văn

THPT Chuyên Lương Thế 
Vinh KK

12 Nguyễn Hồ Hạnh Nhi 11 
Văn

THPT Chuyên Lương Thế 
Vinh KK

4. Giải chuyên đề: 03 giải

STT TÊN THÍ SINH LỚP TRƯỜNG GIẢI 
CHUYÊN ĐỀ

1 Nguyễn Thanh Vân 10A4 TH-THCS-THPT Song Ngữ 
Á Châu

Truyện ngắn 
khuyến đọc 

hay nhất

2 Bùi Diễm Quỳnh 10A5 THPT Lê Quý Đôn, phường 
Tam Hiệp.

Kế hoạch phát 
triển ấn tượng 

nhất

3 Huỳnh Lê Bảo Ngọc 9/9 THCS Tam Phước, phường 
Tam Phước

Bài chia sẻ 
cảm nhận hay 

nhất

B. GIẢI TẬP THỂ: 2 giải

STT TÊN TRƯỜNG GIẢI

1 Trường THCS Vĩnh Tân Trường có thí sinh tham gia nhiều nhất

2 Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á 
Châu

Trường có thí sinh đạt giải nhiều nhất
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